
Mẫu biểu số 03 

UBND TỈNH……………​
----------- 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG, NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG NĂM ………… 

TT Họ và tên chủ 
hộ 

Thôn, 
bản Dân tộc 

Đối tượng 
(nếu 

thuộc hộ 
nghèo thì 
đánh dấu 
“X”,còn 

lại bỏ 
trống) 

Diện tích, vị trí, trạng thái đất lâm 
nghiệp được giao 

Hỗ trợ 
năm thứ…

. 

Mức hỗ 
trợ/ha 
(tr.đ) 

Nhu cầu 
kinh phí 
hỗ trợ 
(tr.đ) 

Ghi chú Diện 
tích 
(ha) 

Vị trí 
Trang 

thái đất 
LN được 

giao 
Tiểu 
khu Khoảnh Lô 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 TỔNG (A+B)             

A Khoanh nuôi 
mới             

I Huyện….             

I.1 Xã khu vực II             

1 Xã…………             

 Nguyễn Văn A             

 …………             

              

 …………             

2 Xã…………             

 …………             

I.2 Xã khu vực III             



 Xã…………             

 …………             

 Xã…………             

 …………             

II Huyện….             

B Khoanh nuôi 
chuyển tiếp             

 
(Lặp lại tương tự 
Mục A)             

 

Lập biểu Ngày tháng năm 20....​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 


